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Độc lập – Tự do – Hạn phúc


BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Hiền
· Sinh ngày, tháng, năm: 22 – 10 – 1978                   Giới tính: Nữ
· Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Vật Lý, Cử nhân Anh văn
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng viên tổ bộ môn Điện tử công nghiệp Khoa Công nghệ Điện-Điện tử. 
· Chức vụ, đơn vị công tác: Ủy viên ban chấp hành công đoàn bộ phận Trường Cao đẳng Kỹ thuật lý tỰ trỌng TP Hồ Chí Minh
II. NỘI DUNG:
1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

- Thực tế hiện nay số lượng sản phẩm mạch điện tử sau khi các lớp học thực hành lắp ráp mạch điện tử, điện tử cơ bản còn rất nhiều.

- Số lượng linh kiện, vật tư cấp phát không đáp ứng được nhu cầu cấp mới cho toàn bộ các sinh viên.

- Trong lớp có 1 số sinh viên có yêu cầu giữ lại sản phẩm thực tập do đó yêu cầu được tự chuẩn bị linh kiện.

- Người giáo viên không nên vì số lượng linh kiện vật tư được cấp phát không đủ mà ép buộc tất cả các sinh viên phải tự mua linh kiện vật tư thực tập.

2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

- Nhằm tiết kiệm linh kiện và vật tư thực tập môn học Thực hành Mạch điện tử.

- Nhằm cấp phát linh kiện lắp ráp mạch cho các sinh viên 1 cách công bằng, hợp lý và đạt hiệu quả cao.
- Nhằm mục đích đề cao vai trò lưu trữ và bảo quản các sản phẩm thực tập của sinh viên để phục vụ cho lớp học sau của người giáo viên.

- Nhằm giúp sinh viên hình thành tính kỷ luật như việc chấp hành quy trình giao nhận linh kiện do giáo viên đưa ra, tính chính xác trong việc thiết kế và lắp ráp để sử dụng lại linh kiện cho bài sau.

- Người giáo viên cần tùy theo nhu cầu cụ thể của từng lớp mà xây dựng quy trình hợp lý rồi công bố cho sinh viên biết để áp dụng nhằm mục đích sử dụng tiết kiệm nhưng hiệu quả số linh kiện và vật tư được cấp phát.

3. Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

XÂY DỰNG QUY TRÌNH SỬ DỤNG LINH KIỆN VÀ CẤP PHÁT VẬT TƯ HIỆU QUẢ VÀ TIẾT KIỆM CHO MÔN HỌC

THỰC HÀNH MẠCH ĐIỆN TỬ
4. Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

4.1- Giới thiệu:

Môn học Thực hành mạch điện tử là môn thực tập quan trọng đầu tiên hướng dẫn các em làm quen với việc nhận dạng, thiết kế, lắp ráp những mạch điện tử cơ bản, cũng là nền tảng cho các em tự thực hiện các mạch phức tạp trong một luận văn tốt nghiệp hay một đề tài nghiên cứu khoa học. Qua quá trình nhiều năm giảng dạy các môn học thực hành cơ bản là đặc thù của người học là các học sinh, sinh viên mới chưa làm quen với môi trường học là các xưởng thực hành, chưa có các kỹ năng thực hành cũng như việc sử dụng vật tư và thiết bị thực tập. Do đó ngoài việc hướng dẫn cho các em thật cặn kẽ qua từng bước hướng dẫn thực hành, những vấn đề cần lưu ý khi sử dụng vật tư và thiết bị, người giáo viên cần có sự vận dụng linh hoạt các kiến thức, kỹ năng qua từng bài thực hành cũng như các vật tư thiết bị cần có để đáp ứng đầy đủ cho bài học. 

MỤC LỤC

HỆ THỐNG BÀI TẬP THỰC HÀNH
MÔN HỌC: THỰC HÀNH MẠCH ĐIỆN TỬ
BẬC CAO ĐẲNG        NGÀNH: CÔNG NGHỆ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Số tín chỉ
 : 02 (60 tiết)
	TT
	TÊN PHẦN, BÀI TẬP
	TRANG

	Bài 1
	Nhận dạng, đọc trị số điện trở, cuộn dây và tụ điện
	2

	Bài 2


	Đo kiểm điện trở, cuộn dây , tụ điện, diode, Transistor 
	6

	Bài 3
	Phương pháp làm mạch in 
	9

	Bài 4
	Kỹ thuật hàn chì 
	11

	Bài 5
	Ráp mạch chỉnh lưu 
	13

	Bài 6
	Ráp mạch đèn sáng khi trời tối
	15

	Bài 7
	Ráp mạch ổn áp DC 
	18

	Bài 8
	Ráp mạch dao động đa hài 
	22

	Bài 9
	Ráp mạch dao động tạo tiếng còi hụ 
	25

	Bài 10
	Ráp mạch điều khiển độ sáng đèn 
	27

	Bài 11
	Ráp mạch đèn sáng lan dần 
	29

	Bài 12
	Ráp mạch ổn áp AC
	31


4.2- Các giải pháp thực hiện:

4.2.1- Giải pháp 1: sử dụng khi giảng viên mới dạy môn học Thực hành mạch điện tử nên chưa có các mạch sản phẩm từ các lớp học trước do đó cần liệt kê đầy đủ các linh kiện của các bài tập cho 1 sinh viên như bảng 1
	Linh Kiện
	Bài TH 12
	Bài TH 11
	Bài TH 10
	Bài TH 9
	Bài TH 8
	Bài TH 7
	Bài TH 6
	Bài TH 5
	Bài TH 4
	Bài TH 3
	Bài TH 2
	Bài TH 1
	Tổng
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	2
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	2
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	Điện trở 1KΩ
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	1
	
	2
	1
	2
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	Điện trở 1,5KΩ
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
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	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	2

	Điện trở 2,7KΩ
	
	
	1
	
	
	
	1
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	Điện trở 6,8KΩ
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	2

	Điện trở 10KΩ
	2
	
	
	
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	5

	Điện trở 12KΩ
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Điện trở 15KΩ
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	2

	Điện trở 22KΩ
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Điện trở 470KΩ
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
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	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
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	2
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	1
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	1
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	2
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	3
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	1
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	1
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	3
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	1
	
	
	5
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	1
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	2
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	1
	2
	
	4
	1
	4
	
	4
	
	
	16
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	8
	
	
	3
	1
	1
	1
	
	
	
	
	14

	Biến trở có công tắc 500KΩ
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Biến trở tinh chỉnh 5KΩ
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	Biến trở tinh chỉnh 50KΩ
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Biến trở tinh chỉnh 100KΩ
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Transistor C1815
	
	1
	
	4
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	9

	Transistor A1013
	
	2
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	3

	Transistor C2383
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Transistor D468
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Quang trở CDS
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
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	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
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	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
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	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
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	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Đế IC 14 chân
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
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	1
	
	
	
	
	
	
	1

	IC 7812
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	Chì hàn PENGF A 0,8mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2m

	Mạch in
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5x50

Cm

	Mũi khoan 0,8 ly
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Mũi khoan 1 ly
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Dây điện bẹ 10 sợi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5m

	Thuốc ngâm mạch in
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100g

	Bóng đèn 220v 0,5W + chuôi
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Giấy nhám
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1/2 miếng

	Bút lông dầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 cây

	Dây điện đôi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1m

	Phích cắm điện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Loa 1W
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Motor DC 4,5v
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1


Bảng 1: Linh kiện của các bài tập cho 1 sinh viên
Qua bảng 1 ta nhận thấy bài thực hành 1 và 2 không có sử dụng linh kiện nhưng thực tế do là bài thực hành đọc và đo kiểm tra linh kiện nên giáo viên sẽ sử dụng các linh kiện có trong các bài thực hành sau để cho các em thực hành đọc và đo kiểm tra. Việc sử dụng linh kiện theo bảng 1 sẽ tạo được các sản phẩm và các mạch mẫu cho từng bài thực hành hỗ trợ cho việc giảng dạy và học tập của các lớp tiếp theo.

4.2.2- Giải pháp 2: sử dụng hiệu quả và tiết kiệm linh kiện mới theo bảng 2
	Linh Kiện
	Bài TH 12
	Bài TH 11
	Bài TH 10
	Bài TH 9
	Bài TH 8
	Bài TH 7
	Bài TH 6
	Bài TH 5
	Bài TH 4
	Bài TH 3
	Bài TH 2
	Bài TH 1
	Tổng

	Điện trở 100Ω
	1
	0
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	2

	Điện trở 470Ω
	
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	2

	Điện trở 1KΩ
	
	0
	0
	
	0
	0
	2
	
	
	
	
	
	2

	Điện trở 1,5KΩ
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Điện trở 2,2KΩ
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1

	Điện trở 2,7KΩ
	
	
	0
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	Điện trở 6,8KΩ
	
	0
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	Điện trở 10KΩ
	0
	
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2

	Điện trở 12KΩ
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Điện trở 15KΩ
	
	
	
	0
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	Điện trở 22KΩ
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Điện trở 470KΩ
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Tụ 472
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Tụ 103
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Tụ 333
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Tụ 224/400vAC
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Tụ 1µF
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Tụ 4,7µF
	
	0
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Tụ 10µF
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	Tụ 22µF
	
	
	
	0
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Tụ 22000µF/50vDC
	
	
	
	
	
	2
	
	0
	
	1
	
	
	3

	Biến áp 1A
0->12v
	
	
	
	
	
	0
	
	1
	
	
	
	
	1

	Diode chỉnh lưu 1A
	
	
	0
	0
	
	0
	0
	0
	
	4
	
	
	4

	Led siêu sáng trắng 6ly
	
	5
	
	
	2
	0
	0
	1
	
	
	
	
	8

	Biến trở có công tắc 500KΩ
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Biến trở tinh chỉnh 5KΩ
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	Biến trở tinh chỉnh 50KΩ
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Biến trở tinh chỉnh 100KΩ
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Transistor C1815
	
	0
	
	2
	0
	
	2
	
	
	
	
	
	4

	Transistor A1013
	
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	2

	Transistor C2383
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Transistor D468
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Quang trở CDS
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	SCR 5P4M
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	IC 555
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	IC 74164
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Đế IC 8 chân
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Đế IC 14 chân
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	IC 7805
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	IC 7812
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	Chì hàn PENGF A 0,8mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2m

	Mạch in
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5x50

Cm

	Mũi khoan 0,8 ly
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Mũi khoan 1 ly
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Dây điện bẹ 10 sợi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5m

	Thuốc ngâm mạch in
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100g

	Bóng đèn 220v 0,5W + chuôi
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Giấy nhám
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1/2 miếng

	Bút lông dầu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 cây

	Dây điện đôi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1m

	Phích cắm điện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Loa 1W
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	Motor DC 4,5v
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1


Bảng 2: Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm linh kiện mới của các bài tập cho 1 sinh viên
Qua bảng 2 ta nhận thấy các bài thực hành sau sẽ sử dụng lại 1 số linh kiện đã được cấp ở bài thực hành trước và cấp mới bổ sung cho đủ số linh kiện cần dùng. Để có thể sử dụng linh kiện ở bài trước cho bài sau thì khi hướng dẫn thiết kế mạch in cần thống nhất khoảng cách chân linh kiện và chiều cao của linh kiện khi lắp ráp như vậy sau khi linh kiện được hàn và cắt chân thì khi gỡ ra vẫn có thể lắp sang mạch khác hay lắp ở vị trí khác nếu lắp sai trị số.

4.2.3- Giải pháp 3: Giải pháp này được thực hiện khi:

- Trong lớp có 1 số sinh viên có yêu cầu giữ lại sản phẩm thực tập đó chính là thành quả mà các sinh viên đã bỏ công sức ra để thực hiện và đây là 1 yêu cầu chính đáng.

- Số lượng vật tư cấp phát không đáp ứng được nhu cầu cấp mới cho toàn bộ các sinh viên.

→ Người giáo viên cần xác định được tỷ lệ số học sinh cần cấp linh kiện và số linh kiện được cấp phát rồi thực hiện linh hoạt theo bảng 1 và bảng 2.

4.2.4- Giải pháp 4: 

Thực hiện theo quy trình cấp phát vật tư thực tập mới theo hướng sử dụng lại các mạch đã lắp ráp từ lớp trước với sơ đồ quy trình như hình 1 như vậy việc cấp vật tư linh kiện từ tổ bộ môn sẽ không quan trọng về số lượng linh kiện trên số học sinh mà mỗi linh kiện chỉ cần vài con để có thể thay thế nếu bị hư, gãy.

Khi thực hiện theo giải pháp 4 thì trong quá trình hướng dẫn có các thuận lợi sau:

- Giáo viên có mạch mẫu cho sinh viên xem về kỹ thuật lắp ráp cũng như hoạt động.

- Sinh viên có mạch mẫu để tham khảo khi thiết kế.

- Sinh viên có mạch để đo kiểm thông số hoạt động mà không sợ làm hư hỏng.
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Hình 1: Sơ đồ quy trình sử dụng mạch đã lắp ráp và cấp phát vật tư mới

4.3- Kết luận:

Việc sử dụng rất nhiều vật tư cho môn học Thực hành mạch điện tử là do đặc thù của môn học là lắp ráp các mạch điện tử nhằm giúp cho các học sinh hình thành kỹ năng thực hành. Theo hệ thống bài tập thực hành nếu cấp vật tư mới toàn bộ thì số lượng vật tư trên số học sinh sẽ là rất lớn và khó cấp phát do nhận vật tư theo từng đợt, mỗi đợt 1 số linh kiện trong khi các mạch và linh kiện cũ vẫn có thể sử dụng lại đồng thời học sinh có thể rèn luyện tốt hơn kỹ năng tháo linh kiện mà không làm hỏng linh kiện cũng như việc đo kiểm xem linh kiện có còn tốt để tiếp tục lắp ráp trên mạch mới thay vì nhận toàn linh kiện mới không có hư hỏng. Vì vậy qua đặc thù của từng lớp cũng như các phân tích và lý luận nêu trên sẽ giúp cho người giáo viên chủ động hơn trong công việc, học sinh có đầy đủ vật tư thực tập, không phải mất thời gian và tốn tiền khi ra ngoài mua thêm linh kiện đồng thời càng làm phong phú hơn cho việc rèn luyện các kỹ năng thực hành trong môn học Thực hành mạch điện tử. 
5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến.

- Bản thân đã áp dụng các giải pháp trên vào Môn học Thực tập Điện tử cơ bản cho các khóa 13CĐ, 14CĐ tại Khoa Công nghệ Điện – Điện tử và chia sẽ các giải pháp cho các giảng viên cùng tham gia giảng dạy nhất là các giảng viên thỉnh giảng trong điều kiện còn thiếu nhiều linh kiện để lắp ráp.
- Các giải pháp được công bố cho sinh viên qua từng bài nên có sự đồng thuận và cùng phối hợp thực hiện.
6. Thời điểm áp dụng.
Các lớp đang học Môn Thực hành Mạch điện tử.
7. Hiệu quả mang lại.

- Tiết kiệm được rất nhiều vật tư và linh kiện thực tập.
- Tận dụng được các linh kiện và mạch đã lắp ráp.

- Sinh viên thực hiện đầy đủ các bài thực hành theo chương trình.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
	Năm học
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định

	2007-2008
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 32/2008/QĐ/GD&ĐT (Số GCN:56) ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

	2011-2012
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 1127/QĐ/GDĐT-VP ngày 17 tháng 09 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

	2013-2014
	Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
	Quyết định số 1080/QĐ-GDĐT-VP ngày 28 tháng 07 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.


                                                                  TP. HCM, ngày     tháng     năm 2016

      XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
                       NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
          Nguyễn Thị Ngọc Hiền
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